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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2023 
 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Phong Thổ là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Lai Châu, có 

hơn 99 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc với cửa khẩu Quốc gia Ma Lù 

Thàng, có 17 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 16 xã, trong đó có 16 xã thuộc 

diện xã đặc biệt khó khăn và 13 xã có đường biên giới. Trên địa bàn huyện có 

hơn 8 dân tộc anh em chung sống, với gần 94% là các dân tộc thiểu số: Dao 

chiếm 38,1%, Mông chiếm 26,9%, Thái chiếm 16,7%, Hà Nhì chiếm 8,6%... 

Dân số trung bình của huyện Phong Thổ năm 2022 là 84.265 người, Tỉ lệ 

tăng dân số tự nhiên là 10.06%0. Hiện nay 17/17 Trạm Y tế xã, thị trấn biên chế 

đủsốlượngcánbộ, 161/171 thôn, bản đã có nhân viên y tế thôn bản và được đào 

tạotừ6thángđến 9 tháng về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 Toàn huyện có 14/17 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. 

1. Thuận lợi 

- Công tác xây dựng xã đạt tiêu quốc gia về y tế nhận được sự quan tâm, 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế và cấp ủy, chính quyền các cấp; có sự phối hợp 

của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Mặt khác tiêu chí quốc gia về y tế xã là 

một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- 15/17 Trạm Y tế và 02 phòng khám ĐKKV được xây dựng kiên cố, cơ 

bản đảm bảo yêu cầu tiêu chí chuẩn; trang thiết bị thiết yếu của các Trạm Y tế 

được quan tâm đầu tư. 

- Hiện nay, các Trạm Y tế xã, thị trấn có sự tăng cường luân phiên của 

tuyến huyện và chỉ đạo tuyến của các khoa, phòng. 100% nhân viên YTTB đã 

được đào tạo chuyên môn đúng quy định. 

2. Khó khăn 

- Công tác xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã tại một số xã còn gặp khó 

khăn, nhất là tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2022 tuy tỷ lệ hộ 

gia đình sử dụng nhà tiêu HVS có tăng lên 3,3% so với năm 2021 nhưng vẫn 

còn thấp so với quy định, có 11/17 xã dưới 50%, đặc biệt nhiều xã biên giới tỷ lệ 
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nhà tiêu HVS rất thấp như: Tung Qua Lìn 16%, Mồ Sì San 10%.... trạm y tế có 

nguồn nước sinh hoạt dựa trên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (hiện tại một số trạm 
y tế đang sử dụng nguồn nước tại địa phương: nước máng lần, nước khe…);  

- Biên chế bác sỹ tại các Trạm Y tế còn khó khăn do thiếu bác sỹ nên 

mất điểm. Công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở chủ yếu là kê đơn điều 

trị ngoại trú tuy nhiên chỉ tiêu này còn thấp (Nậm Xe 52.6%. Huổi Luông 

55.8%..) do người dân nhiều xã bị cắt giảm thẻ BHYT.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở về cơ sở vật chất, 

nhân lực và trang thiết bị; nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe, 

bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh, dịch trong cộng đồng. Huy động sự tham 

gia của toàn thể xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa các dịch 

vụ y tế đến gần dân, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu ngay tại cơ sở.   

2. Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện đánh giá trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã từ 

năm 2023 Căn cứ theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 9/3/2023 

ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

- Duy trì, giữ vững điểm các tiêu chí tại 14/17 xã, thị trấn đã được công nhận xã 

ĐTCQG về y tế xã; tiếp tục khắc phục, phấn đấu đạt điểm ở các tiêu chí còn yếu. 

- Củng cố và đề nghị UBND tỉnh công nhận lại 02 xã (Hoang Thèn, Vàng 
Ma Chải) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Đăng ký lộ trình phấn đấu xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã đối với các 

xã chưa đạt là Mồ Sì San, Mù Sang, Tung Qua Lìn  

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

 1. Nội dung 

 Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. (Có biểu hoạt động xây dựng TCQG về y 

tế xã năm 2023và Phụ biểu phân vùng kèm theo). 

2. Giải pháp 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây 

dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm của xã. Các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tích cực 

tham gia vào các hoạt động CSSK. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban 

CSSKND. Ban CSSKND hoạt động thường xuyên, có Quy chế và kế hoạch hoạt 

động sát thực tiễn của địa phương. 



 

- Đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu theo quy định, đáp ứng nhu cầu 

phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế an 

toàn, hợp lý và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kết hợp 

khám chữa bệnh bằng YHCT với y học hiện đại. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến xã; bố 

trí, sắp xếp lại cho phù hợp chức danh vị trí làm việc đáp ứng nhu cầu về chuyên 

môn. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên bác sỹ tại các Trạm Y tế. 

- Tham mưu huy động sự phối hợp của các ngành, đoàn thể tham gia củng 

cố tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 

biến Luật Bảo hiểm y tế đến mọi người dân, nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng thẻ 

BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. 

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà Trạm Y tế, đảm bảo các 

Trạm Y tế có đầy đủ các công trình phụ trợ để triển khai các hoạt động theo tiêu 

chí quốc gia về y tế xã. 

- Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, trang 

thiết bị, vật tư, hóa chất, khống chế không để dịch xảy ra, thực hiện có hiệu quả 

các chương trình y tế khác theo chỉ tiêu, kế hoạch giao. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho Nhân dân, đa 

dạng hóa các loại hình truyền thông và phù hợp với từng loại đối tượng. Chú 

trọng thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh và các tiêu chí quốc gia về y tế xã bằng nhiều kênh, nhiều hình thức, nhất 

là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, để mọi người dân nâng cao 

nhận thức và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Trung tâm y tế 

phối hợp với các đơn vị liên quan khác hướng dẫn thực hiện, theo dõi đánh giá 

tình hình thực hiện BTCQG về y tế xã cho các xã trong huyện.Hướng dẫn và 

đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo tiến độ thực 

hiện cho Ban Chỉ đạo huyện 6 tháng và 1 năm. 

Tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra, giám sát các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Kế hoạch. Tổng hợp, 

báo cáo định kỳ kết quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện. Đề xuất với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, 

các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ chế chính sách thông qua các đề án, dự án 

đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế.  

2. Trung tâm Y tế 

- Tham mưu công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân huyện. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm 
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tra việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Là cơ quan thường trực 

Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã có trách nhiệm:   

- Hướng dẫn Y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã duy trì, giữ vững đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã; thẩm định lại xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chỉ đạo các Trạm 

Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo CSSKND xã các văn bản: đăng ký, kế hoạch đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2023. 

- Có kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến xã. Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách 

đối với cán bộ trạm y tế, nhân viên y tế thôn bản và các cộng tác viên. 

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế. 

- Có kế hoạch giám sát hỗ trợ hàng quý để hỗ trợ cho tuyến xã thực hiện 

các hoạt động chuyên môn, quản lý và truyền thông. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã đạt hiệu quả.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT& Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong cộng đồng về thực hiện các 

tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ 

của cộng đồng trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chính 

sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe sinh sản.   

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc 

chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, triển khai chương trình phục 

hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tàn tật, chương trình chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em và người cao tuổi; triển khai thực hiện các quy định về khám, chữa 

bệnh cho người nghèo theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

5. Bảo hiểm xã hội  

 Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tổ chức vận động, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm 

y tế, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia Bảo hiểm y 

tế. Tổ chức kiểm tra, giám định việc thực hiện Bảo hiểm y tế; phối hợp ngành y 

tế trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm y tế 

theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể, các cơ quan, đơn vị liên quan  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức triển khai kế 

hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. tham gia giám sát Kế 



 

hoạch; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia 

xây dựng y tế xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Đưa nội dung duy trì và thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào 

Nghị quyết của Đảng ủy; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn hàng năm; Kiện toàn Ban chỉ đạo CSSK nhân dân xã, xây dựng 

kế hoạch, quy chế  hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Xây dựng 

kế hoạch thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023. 

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban bí thư TW 

Đảng (Khoá IX) về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; Nghị quyết số 20-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Tăng cường công 

tác tuyên truyền, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức 

phụ trách các tổ, bản vận động tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh 

phòng bệnh; an toàn thực phẩm; tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 5 tuổi và công 

tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. 

- Định kỳ tổ chức tự chấm điểm, đánh giá tiến độ xây dựng  tiêu chí quốc 

gia về y tế, phát hiện các khó khăn tồn tại báo cáo Ban CSSKND,Trung tâm Y 

tế huyện để có chỉ đạo khắc phục tồn tại kịp thời. 

- Đăng ký xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2023 gửi UBND huyện. 

Trên đây là kế hoạch triển khai xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

xã năm 2023 của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện Phong Thổ 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT.  HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mai Thị Hồng Sim  
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NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2023 
(Kèm theo kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /03/2023 của BCĐ CSSKND huyện Phong Thổ) 

Quý Tháng Nội dung công việc Bộ phận thực hiện Đơn vị phối hợp 

Quý 

I 

Tháng 

3 

* Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu KH thực hiện tiêu chí 

quốc gia về y tế năm 2023. 

* Trung tâm Y tế huyện: 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo của BCSSKND huyện về xây dựng tiêu chí 

quốc gia về y tế xã. Giao các chỉ tiêu hoạt động y tế năm 2023 cho TYT. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế: Tham mưu UBND xã kiện toàn BCĐ CSSKND, 

xây dựng quy chế hoạt động, KH hoạt động ban chỉ đạo, kế hoạch củng cố 

tiêu chí quốc gia y tế xã. Tham mưu, họp BCĐ, đánh giá thực trạng theo bộ 

tiêu chí QG về y tế. 

- Tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế quý I/2023. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế: Tham mưu UBND xã lập kế hoạch, đồng thời đề 

xuất giải pháp củng cố và xây dựng đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã trong 

năm 2023; Họp Ban CSSK nhân dân xã, giao nhiệm vụ cho từng thành 

viên trong xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

- VP UBND huyện 

- Trung tâm Y tế 

Ban CSSKND 

xã; Trạm Y tế 

và các ban, 

ngành liên quan 

tại địa phương 
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II 
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* Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế: 
- Tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành tham gia 

hoạt động y tế tại địa phương. 

- Từng bước hoàn thiện nội dung yêu cầu các tiêu chí, chỉ tiêu về khám 

chữa bệnh, phục hồi chức năng, thuốc và thiết bị y tế, y học cổ truyền, 

quản lý sức khỏe người cao tuổi, người tàn tật, kế hoạch và tài chính … 

Trung tâm Y tế 

Ban CSSKND 

xã; Trạm Y tế 

và các ban, 

ngành liên quan 

tại địa phương 
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* Trung tâm Y tế huyện: 

- Kiểm tra nội dung yêu cầu các tiêu chí về khám chữa bệnh, phục hồi 

chức năng, thuốc và thiết bị y tế, y học cổ truyền, quản lý sức khỏe người 

cao tuổi, người tàn tật, kế hoạch và tài chính … 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục duy trì điểm tiêu chí đã đạt; hoàn thiện các nội 

dung chưa đạt, đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí về Y tế dự 

phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em… 

Trung tâm Y tế 
UBND xã, Thị 

trấn 
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* Trung tâm Y tế huyện: 

- Tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện đạt tiêu chí quốc gia về y tế 6 tháng 

đầu năm. 

- Sơ kết, đánh giá kết quả xây dựng tiêu chí Quốc gia về y tế xã, đề ra giải 

pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong 6 tháng cuối năm. 

* Trạm Y tế: Tiếp tục duy trì điểm tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các nội dung 

chưa đạt. 

- Trung tâm Y tế 

- Trạm Y tế 

 

 Ban CSSKND 

và các ban, 

ngành liên quan 

tại địa phương 
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- Trạm Y tế tiếp tục tham mưu huy động các ban, ngành, đoàn thể phối hợp 

xây dựng tiêu chí Quốc gia về y tế. 

- Phối hợp củng cố các nội dung còn tồn tại theo nội dung sơ kết. 

Trạm Y tế 

 

Ban CSSKND 

và các ban, ngành 

liên quan 

Tháng 
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* Chỉ đạo Trạm Y tế. 

- Tự chấm điểm theo nội dung Bộ tiêu chí (mời BCĐ, Chính quyền xã 

kiểm tra, chấm điểm theo bộ tiêu chí Quốc gia). 

- Trạm Y tế báo cáo kết quả tự kiểm tra với Trung tâm Y tế huyện. 

* Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm Y tế củng cố các nội dung còn tồn 

tại trong xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Trạm Y tế 

- Trung tâm Y tế 

 

Ban CSSKND 

và các ban, 

ngành liên quan 

tại địa phương 

Tháng 
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* Trạm Y tế: Tiếp tục củng cố các nội dung còn tồn tại trong xây dựng xã 

đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

* Trung tâm Y tế: tham mưu kế hoạch triển khai kiểm tra y tế cơ sở. 

Trạm Y tế 

Ban CSSKND 

và các ban, ngành 

liên quan 

Quý 

IV 

Tháng 
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- Trạm Y tiếp tục củng cố các nội dung còn tồn tại theo kết quả kiểm tra đề 

nghị công nhận. 

- Tổ chức tự chấm điểm theo nội dung tiêu chí Quốc gia về y tế. 

- Tham mưu họp ban CSSKND xã đánh giá hoạt động xây dựng xã đạt tiêu 

chí Quốc gia về y tế. 

- Đề nghị công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

* Trung tâm Y tế huyện 

- Tổ chức chấm điểm thực tế. 

- Hoàn thiện bảng chấm điểm thẩm định.  

- Trạm Y tế 

- Trung tâm Y tế 

- VP UBND huyện 

Ban CSSKND 

và các ban, ngành 

liên quan 

Tháng 

11 

* Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với VP UBND huyện hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023. 

* Trạm Y tế: Tiếp tục củng cố, khắc phục các nội dung tồn tại theo kết quả 

- Trung tâm Y tế 

- VP UBND huyện 

- Trạm Y tế 

Ban CSSKND 

và các ban, 

ngành liên quan 



8 
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* Chỉ đạo Trạm Y tế. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục củng cố, khắc phục các nội dung còn tồn tại 

theo kết quả kiểm tra đề nghị công nhận. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả, lập kế hoạch, giải pháp duy trì điểm tiêu chí 

cho những năm tiếp theo. 

Trung tâm Y tế 

 

Ban CSSKND 

và các ban, 

ngành liên quan 

tại địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ BIỂU 

PHÂN VÙNG CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN PHONG THỔ TỈNH LAI CHÂU 

(Theo hướng dẫn Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 

đến năm 2030) 

 

TT 
Tên các xã, thị trấn được phân vùng  

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Ghi chú 

1 Thị trấn Phong Thổ   
 

2  Xã Mường So  
 

3   Xã Sì Lở Lầu 
 

4   Xã Vàng Ma Chải 
 

5   Xã Mồ Sì San 
 

6   Pa Vây Sử 
 

7   Xã Tung Qua Lìn 
 

8   Xã Dào San 
 

9   Xã Mù Sang 
 

10   Xã Bản Lang 
 

11   Xã Hoang Thèn 
 

12   Xã Nậm Xe 
 

13   Xã Sin Suối Hổ 
 

14   Lản Nhì Thàng 
 

15   Xã Huổi Luông 
 

16 
 

 Xã Khổng Lào 
 

17 
 

 Xã Ma Li Pho 
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